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Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome �nish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome

Tel (04) 6259 6104   -   (04) 6259 6107    Hotline 0932 209 969    Email info@thuysanh.com    Website www.pheuthunuoc.com

MODEL  F34
Pipe Size               O        A        C        D        W        X        Y        Free Area

(ln)                 (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)            (mm  )

Diện tích
thoát sàn

2

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

1   1/2

2

2   1/2

3

4

5

6

58

58

58

58

71

76

76

125

125

125

125

165

180

180

132

132

132

132

178

240

240

2890

2890

2890

2890

6900

8400

8400

Kích thước ống

FLOOR DRAIN

37

37

37

37

59

90

90

28

28

28

28

34

35

35

53

53

53

53

53

63

63

42

52

67

81

102

125

152

Adjustment

Ø W

YX
A

Internal Thread    Ren Trong

DN

Chuông ngăn mùi
Bell Trap

 Ø D
  C

PT S

40

Ø O

Option:Fit to ID of Pipe
Lựa chọn: Lỗ thoát trơn lắp vào
trong ống

PHỄU THU NƯỚC SÀN ĐIỀU CHỈNH
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Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome �nish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome
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MODEL  F41
Pipe Size               A        C        D        W        X        Y        Free Area

(ln)                 (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)            (mm  )

Diện tích
thoát sàn

2

DN40

DN50

DN65

1   1/2

2

2   1/2

93

93

98

126

126

126

210

210

210

3100

3100

3100

Kích thước ống

FLOOR DRAIN

198

198

198

5

5

5

20

20

20

(Adjustment)


